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	BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI
Số:             /BC-TCTL-QLCT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30  tháng 01 năm 2021


BÁO CÁO NHANH
Về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021,
khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ
(Tính đến 17h00’ ngày 30/01/2021, ngày thứ 5 của Đợt 2 lấy nước)
Tổng cục Thủy lợi báo cáo tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tính đến 17h00’ ngày 30/1/2021 (ngày thứ 5 của Đợt 2 lấy nước), như sau:

1. Tình hình nguồn nước
Đợt 2 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 26/1/2021. Mực nước thực đo trung bình tại trạm Thủy văn Hà Nội tính đến 16h ngày 30/1 đạt 1,90m, cao nhất lúc 14h đạt 2,17m.
2. Tình hình vận hành công trình thủy lợi lấy nước

Các công trình thủy lợi đã được sửa chữa, nâng cấp hạ thấp cao trình lấy nước và các trạm dã chiến đã đủ điều kiện vận hành. Các địa phương đang tiếp tục tổ chức vận hành tối đa công trình để lấy nước.
(Thống kê tình trạng vận hành một số công trình lớn tại Phụ lục 1 kèm theo)
3. Diện tích có nước
Tính đến 15h ngày 30/1/2021, diện tích có nước trung bình toàn khu vực là  353.692/522.490 ha (đạt 67,7%), tăng 46,6% so với thời điểm kết thúc Đợt 1, cụ thể: Hà Nam 94,4%; Nam Định 85,8%; Ninh Bình 87,6%; Thái Bình 81,4%; Phú Thọ 77,4%; Hải Phòng 61,9%; Hải Dương 55%; Bắc Ninh 52,5%; Vĩnh Phúc 48%; Hà Nội 44,7%; Hưng Yên 53,2%. 
(Theo dõi mực nước trực tuyến và cụ thể diện tích có nước của các địa phương tại website: capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn)
4. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tổng cục Thủy lợi đã thực hiện các công việc sau:
- Ban hành Công điện số 150/CĐ-TCTL-QLCT ngày 22/01/2021 về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.
· Ngày 26/1/2021, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức đi kiểm tra công tác lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Hải Dương.
· Tham gia Đoàn công tác của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kiểm tra thực địa tình hình lấy nước, làm đất, gieo mạ phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Hà Nam.
5. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành tối đa các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, phấn đấu cơ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước trong Đợt 2 đồng thời tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ.

- Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục vận hành tối đa các nhà máy thủy điện để tăng cường dòng chảy cho hạ du.
- Các Chi cục Thủy lợi các tỉnh cập nhật diện tích có nước trước 15 giờ hàng ngày trong các Đợt lấy nước lên trang thông tin của Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ: capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn.

Tổng cục Thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.
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Đào Kim Dung       Trần Minh Tuyến
Phụ lục 1
TÌNH HÌNH MỰC NƯỚC TẠI THƯỢNG LƯU                                                   CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 (Kèm theo báo cáo số            /BC-TCTL-QLCT ngày 30/1/2021 

của Tổng cục Thủy lợi)

	TT
	Công trình
	Mực nước thiết kế/Mực nước yêu cầu (cm)
	Mực nước thực tế (cm)
	Khả năng lấy nước

	
	
	
	Lúc 7h ngày 30/01
	Lúc 13h ngày 30/01
	Mực nước trung bình từ 0h đến 15h ngày 30/1
	

	1
	Trung Hà
	750
	810
	811
	810
	Tốt

	2
	Bạch Hạc cũ
	605
	529
	529
	528
	Không lấy được

	3
	Bạch Hạc mới
	250
	
	
	
	Tốt

	4
	Đại Định cũ
	557
	466
	465
	466
	Không lấy được

	5
	Đại Định mới
	250
	
	
	
	Tốt

	6
	Phù Sa cũ
	520
	313
	326
	317
	Không lấy được

	7
	Phù Sa dã chiến
	250
	
	
	
	Tốt

	8
	Cẩm Đình
	535
	264
	288
	274
	Không lấy được

	9
	Thanh Điềm dã chiến
	150
	222
	258
	236
	Tốt

	10
	Đan Hoài
	108
	208
	247
	221
	Tốt

	11
	Liên Mạc
	377
	194
	233
	206
	Không lấy được

	12
	Ấp Bắc
	280
	191
	230
	203
	Không lấy được

	13
	Ấp Bắc dã chiến
	100
	
	
	
	Tốt

	14
	Long Tửu
	258
	173
	217
	182
	Không lấy được

	15
	TV Hà Nội
	200
	185
	216
	189
	

	16
	Xuân Quan
	185
	181
	214
	183
	Tốt

	17
	Hồng Vân
	100
	168
	186
	158
	Tốt

	18
	Cống Tắc Giang
	150
	169
	175
	153
	Tốt


Phụ lục 2: 

Tiến độ lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

(Tính đến 17h ngày 30/01/2021)

(Kèm theo báo cáo số                               /BC-TCTL-QLCT ngày 30/01/2021 của Tổng cục Thủy lợi)

	TT
	Tỉnh, thành phố
	Kế hoạch lấy nước vụ Xuân 2020-2021
	Trước ngày lấy nước Đợt 2
	% so với KH
	Đợt 2: Từ ngày 26/1 đến 2/2/2021

	
	
	
	
	
	Ngày 26/1/2021
	…
	Ngày 29/1/2021
	Ngày 30/1/2021
	…
	Ngày 2/2/2021

	
	
	
	
	
	Tổng số (ha)
	% so với KH
	
	
	Tổng số (ha)
	% so với KH
	Tổng số (ha)
	% so với KH
	
	
	Tổng số (ha)
	% so với KH

	1
	Phú Thọ
	35.730
	21.338
	59,7 
	  21.693 
	60,7
	
	
	  25.762 
	   72,1 
	  27.647 
	     77,4 
	
	
	
	

	2
	Vĩnh Phúc
	29.500
	9.653
	32,7 
	    9.873 
	33,5
	
	
	  13.424 
	   45,5 
	  14.160 
	48,0
	
	
	
	

	3
	Bắc Ninh
	31.500
	10.842
	34,4 
	  12.279 
	39,0
	
	
	  15.192 
	   48,2 
	  16.548 
	     52,5 
	
	
	
	

	4
	Hà Nội
	84.849
	22.106
	26,1 
	  25.459 
	30,0
	
	
	  34.864 
	   41,1 
	  37.933 
	     44,7 
	
	
	
	

	5
	Hà Nam
	29.425
	21.572
	73,3 
	  22.451 
	76,3
	
	
	  26.968 
	   91,6 
	  27.777 
	     94,4 
	
	
	
	

	6
	Hưng Yên
	28.050
	6.222
	22,2 
	    7.368 
	26,3
	
	
	  10.863 
	   38,7 
	  14.927 
	     53,2 
	
	
	
	

	7
	Hải Dương
	55.750
	14.498
	26,0 
	  17.051 
	30,6
	
	
	  28.481 
	   51,1 
	  30.677 
	     55,0 
	
	
	
	

	8
	Hải Phòng
	36.292
	17.306
	47,7 
	  19.644 
	54,1
	
	
	  22.197 
	   61,2 
	  22.465 
	     61,9 
	
	
	
	

	9
	Thái Bình
	76.053
	39.806
	52,3 
	  42.071 
	55,3
	
	
	  55.782 
	   73,3 
	  61.902 
	     81,4 
	
	
	
	

	10
	Nam Định
	75.880
	52.264
	68,9 
	  56.049 
	73,9
	
	
	  64.009 
	   84,4 
	  65.086 
	     85,8 
	
	
	
	

	11
	Ninh Bình
	39.462
	28.976
	73,4 
	  29.437 
	74,6
	
	
	  32.750 
	   83,0 
	  34.570 
	     87,6 
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	522.491
	244.583
	46,8 
	263.375
	50,4
	
	
	330.292 
	   63,2 
	353.692 
	      67,7 
	
	
	
	


